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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất, tô vào phiếu làm bài
Câu 1. “Vung tay đánh cọp xem còn dễ/ Đối diện Bà Vương mới khó sao” là câu nói chỉ vị anh hùng dân tộc nào?
	 A. Trưng Trắc.
	 B. Bà Triệu.
	 C. Trưng Nhị.
	 D. Lê Chân.


Câu 2. Dấu tích thành Vạn An trong cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan hiện nay nằm ở đâu?
	 A. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
	 B. Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

	 C. Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
	 D. Huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.


Câu 3. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với Âu Lạc chủ yếu là gì?
   A. Chia nhỏ lãnh thổ Âu Lạc thành nhiều đơn vị hành chính.
   B. Thiết lập các chính quyền đô hộ, cử quan lại cai trị.
   C. Khuyến khích các cư dân Âu Lạc tham gia vào quân đội phương Bắc.
   D. Cải cách hệ thống pháp luật và tổ chức xã hội.
Câu 4. Chính sách "hòa hợp" của triều đại phong kiến phương Bắc đối với các dân tộc ở Giao Chỉ có ý nghĩa gì?
   A. Duy trì sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với các vùng đất Giao Chỉ.
   B. Khuyến khích các dân tộc địa phương giữ lại phong tục và văn hóa của mình.
   C. Xóa bỏ hoàn toàn các phong tục và văn hóa của dân tộc Âu Lạc.
   D. Đưa các dân tộc Giao Chỉ vào một nền văn minh đồng nhất của Trung Quốc.
Câu 5. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với xã hội Âu Lạc có ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế của vùng đất này?
   A. Nền kinh tế Âu Lạc phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm thương mại của phương Bắc.
   B. Kinh tế bị suy thoái do các cuộc chiến tranh và xâm lược liên miên.
   C. Nền kinh tế vẫn duy trì hình thức tự cung tự cấp, các hoạt động thương mại bị hạn chế.
   D. Nền kinh tế được tổ chức lại, mở rộng diện tích canh tác và khai thác tài nguyên.
Câu 6. Để chống lại sự cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, người dân Âu Lạc đã làm gì?
   A. Hợp tác với các triều đại phong kiến phương Bắc.
   B. Tiến hành các cuộc khởi nghĩa và chống lại sự đô hộ.
   C. Hòa giải và chấp nhận sự cai trị.
   D. Phát triển kinh tế nông nghiệp để tự lập.
Câu 7. Trong cuộc đấu tranh bảo tồn văn hóa dân tộc, người Việt đã làm gì để bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc?
   A. Xây dựng những công trình kiến trúc lớn
   B. Đưa ra các cải cách về tôn giáo.
   C. Thành lập các tổ chức văn hóa và giáo dục truyền bá các giá trị văn hóa.
   D. Tiếp nhận tất cả các giá trị văn hóa phương Tây.
Câu 8. Một trong những yếu tố văn hóa Trung Hoa được người Việt tiếp thu và phát triển là gì?
	 A. Nền văn hóa ẩm thực Trung Hoa
	 B. Chữ Hán và văn học chữ Hán

	 C. Tôn giáo và tín ngưỡng Trung Hoa
	 D. Kiến trúc và nghệ thuật Trung Hoa


Câu 9. Nhà nước Văn Lang được hình thành vào thời kỳ nào?
   A. Thời kỳ Bắc thuộc.                                                  B. Thời kỳ dựng nước.
   C. Thời kỳ phong kiến.                                                D. Thời kỳ chiếm đóng của thực dân Pháp.
Câu 10. An Dương Vương đã làm gì sau khi thành lập nhà nước Âu Lạc?
   A. Xây dựng hệ thống pháp luật và quân đội mạnh.
   B. Dùng sức mạnh quân sự để chiếm lĩnh các vùng đất lân cận.
   C. Hợp nhất với các nước phương Nam để tạo thành một đế quốc mạnh.
   D. Tạo ra các liên minh với các nước lân cận để bảo vệ biên cương.
Câu 11. Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100m, thì nhiệt độ giảm đi
	 A. 0,40C.
	 B. 0,80C.
	 C. 1,00C.
	 D. 0,60C.


Câu 12. Các hiện tượng khí tượng tự nhiên như: mây, mưa, sấm, chớp... hầu hết xảy ra ở tầng nào sau đây?
	 A. Tầng đối lưu.
	 B. Tầng nhiệt.

	 C. Trên tầng bình lưu.
	 D. Tầng bình lưu.


Câu 13. Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất là
	 A. con người đốt nóng.             B. ánh sáng từ Mặt Trời.
	 C. các hoạt động công nghiệp.  D. sự đốt nóng của Sao Hỏa.


Câu 14. Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là
	 A. các loài sinh vật.                   B. biển và đại dương.
	 C. các dòng sông lớn.                D. ao, hồ, vũng vịnh.


Câu 15. Nguyên nhân chủ yếu vùng Xích đạo có mưa nhiều nhất trên thế giới là do
	 A. dòng biển nóng, áp cao chí tuyến.
	 B. nhiệt độ thấp, độ ẩm và đại dương.

	 C. nhiệt độ cao, áp thấp xích đạo.
	 D. áp thấp ôn đới, độ ẩm và dòng biển


Câu 16. Nội dung nào sau đây đúng về sự phân bố lượng mưa không đều trên Trái Đất theo vĩ độ?
   A. Mưa nhiều ở cực và cận cực; mưa nhỏ ở vùng nhiệt đới và xích đạo.
   B. Mưa nhất nhiều ở ôn đới; mưa ít ở vùng cận xích đạo, cực và cận cực.
   C. Mưa rất lớn ở vùng nhiệt đới; không có mưa ở vùng cực và cận cực.
   D. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo, mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến.
Câu 17. Trên Trái Đất có bao nhiêu đới khí hậu?
	 A. 5.
	 B. 6.
	 C. 3.
	 D. 4.


Câu 18. Thời tiết là hiện tượng khí tượng xảy ra
   A. ở một địa phương trong một thời gian ngắn.                             B. lặp đi lặp lại các hiện tượng, khí tượng trong thời gian dài.
   C. trong một thời gian dài ở một vùng miền, khu vưc nhất định.  D. khắp mọi nơi và không thay đổi theo thời gian.
Câu 19. Chi lưu là gì?
   A. Các con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính.           B. Các con sông đổ nước vào con sông chính và sông phụ.
   C. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho song.         D. Lượng nước chảy tạo ra mặt cắt ngang lòng ở con sông.
Câu 20. Chế độ chảy (thủy chế) của một con sông là
   A. nhịp điệu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm.      B. sự lên xuống của nước sông do sức hút Trái Đất - Mặt Trời.
   C. khả năng chứa nước của con sông đó trong cùng một năm.      D. lượng nước chảy qua mặt cắt dọc lòng sông ở một địa điểm.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1: Cho tư liệu sau đây
[image: Lịch sử 6) Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) | THCS  Nguyễn Huệ]
Cuộc khởi nghĩa Lý Bí
a. Lý Bí là nhà lãnh đạo tài ba, đã kêu gọi nhân dân khởi nghĩa, kết hợp với chiến thuật quân sự sáng tạo và lòng quyết tâm giành lại nền độc lập cho dân tộc.
b. Nhà nước Vạn Xuân ra đời là biểu tượng khơi nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử của mình.
c. Trước Lý Bí đã có Hai Bà Trưng xưng vương và thành lập nhà nước đầu tiên trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. 
d. Nhà nước Vạn Xuân đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), có cơ cấu triều đình đầy đủ ban văn võ. 
Câu 2: Cho tư liệu sau đây

[image: ]
a. Trên Trái Đất có 7 đai khí áp, các đai áp cao:  hai đai áp cao cực, hai áp cao chí tuyến.
c. Các đai áp thấp: hai áp thấp ôn đới và một áp thấp xích đạo.
d. Sự phân bố của các đai khí áp: các đai khí áp phân bố xen kẽ và đối xứng nhau qua áp thấp xích đạo.
d. Do sự phân bố không đều của lục địa và đại dương nên các đai khí áp bị chia cắt, không liên tục.
III.Tự luận: (3 điểm)
Học sinh viết câu trả lời vào phiếu
Câu 1 (1,5 điểm). Trong thời kì bắc thuộc, nhân dân ta đã tiếp thu một số lễ tết như tết Nguyên dán, Trung thu của người Trung Quốc. Nhưng đã có sự vận dụng cho phù hợp với văn hoá người Việt. Em hãy chỉ ra những nét riêng trong văn hoá tết Nguyên đán của dân tộc ta.
Câu 2 (1,5 điểm). Phân tích vai trò của oxi, hơi nước và khí carbonic đối với tự nhiên và đời sống?
-----------Hết-----------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất, tô vào phiếu làm bài
Câu 1. Chế độ chảy (thủy chế) của một con sông là
   A. khả năng chứa nước của con sông đó trong cùng một năm.    B. nhịp điệu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm.
   C. sự lên xuống của nước sông do sức hút Trái Đất - Mặt Trời.  D. lượng nước chảy qua mặt cắt dọc lòng sông ở một địa điểm.
Câu 2. Một trong những yếu tố văn hóa Trung Hoa được người Việt tiếp thu và phát triển là gì?
	 A. Nền văn hóa ẩm thực Trung Hoa
	 B. Kiến trúc và nghệ thuật Trung Hoa

	 C. Tôn giáo và tín ngưỡng Trung Hoa
	 D. Chữ Hán và văn học chữ Hán


Câu 3. Nhà nước Văn Lang được hình thành vào thời kỳ nào?
   A. Thời kỳ chiếm đóng của thực dân Pháp.                                  B. Thời kỳ phong kiến.
   C. Thời kỳ dựng nước.                                                                  D. Thời kỳ Bắc thuộc.
Câu 4. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với Âu Lạc chủ yếu là gì?
   A. Chia nhỏ lãnh thổ Âu Lạc thành nhiều đơn vị hành chính.      B. Thiết lập các chính quyền đô hộ, cử quan lại cai trị.
   C. Cải cách hệ thống pháp luật và tổ chức xã hội.                        D. Khuyến khích các cư dân Âu Lạc tham gia vào quân đội phương Bắc.
Câu 5. Nguyên nhân chủ yếu vùng Xích đạo có mưa nhiều nhất trên thế giới là do
	 A. nhiệt độ cao, áp thấp xích đạo.
	 B. dòng biển nóng, áp cao chí tuyến.

	 C. nhiệt độ thấp, độ ẩm và đại dương.
	 D. áp thấp ôn đới, độ ẩm và dòng biển


Câu 6. An Dương Vương đã làm gì sau khi thành lập nhà nước Âu Lạc?
   A. Xây dựng hệ thống pháp luật và quân đội mạnh.
   B. Dùng sức mạnh quân sự để chiếm lĩnh các vùng đất lân cận.
   C. Hợp nhất với các nước phương Nam để tạo thành một đế quốc mạnh.
   D. Tạo ra các liên minh với các nước lân cận để bảo vệ biên cương.
Câu 7. Trong cuộc đấu tranh bảo tồn văn hóa dân tộc, người Việt đã làm gì để bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc?
   A. Xây dựng những công trình kiến trúc lớn
   B. Tiếp nhận tất cả các giá trị văn hóa phương Tây.
   C. Đưa ra các cải cách về tôn giáo.
   D. Thành lập các tổ chức văn hóa và giáo dục truyền bá các giá trị văn hóa.
Câu 8. Các hiện tượng khí tượng tự nhiên như: mây, mưa, sấm, chớp... hầu hết xảy ra ở tầng nào sau đây?
	 A. Tầng nhiệt.                             B. Tầng đối lưu.
	C. Tầng bình lưu.                      D. Trên tầng bình lưu


Câu 9. Nội dung nào sau đây đúng về sự phân bố lượng mưa không đều trên Trái Đất theo vĩ độ?
   A. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo, mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến.
   B. Mưa nhất nhiều ở ôn đới; mưa ít ở vùng cận xích đạo, cực và cận cực.
   C. Mưa rất lớn ở vùng nhiệt đới; không có mưa ở vùng cực và cận cực.
   D. Mưa nhiều ở cực và cận cực; mưa nhỏ ở vùng nhiệt đới và xích đạo.
Câu 10. “Vung tay đánh cọp xem còn dễ/ Đối diện Bà Vương mới khó sao” là câu nói chỉ vị anh hùng dân tộc nào?
	 A. Trưng Trắc.
	 B. Lê Chân.
	 C. Bà Triệu.
	 D. Trưng Nhị.


Câu 11. Để chống lại sự cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, người dân Âu Lạc đã làm gì?
   A. Phát triển kinh tế nông nghiệp để tự lập.                                  B. Tiến hành các cuộc khởi nghĩa và chống lại sự đô hộ.
   C. Hòa giải và chấp nhận sự cai trị.                                               D. Hợp tác với các triều đại phong kiến phương Bắc.
Câu 12. Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất là
	 A. sự đốt nóng của Sao Hỏa.
	  B. ánh sáng từ Mặt Trời.

	 C. các hoạt động công nghiệp.
	  D. con người đốt nóng.


Câu 13. Chi lưu là gì?
   A. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông.        B. Các con sông đổ nước vào con sông chính và sông phụ.
   C. Lượng nước chảy tạo ra mặt cắt ngang lòng ở con sông.         D. Các con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính.
Câu 14. Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100m, thì nhiệt độ giảm đi
	 A. 0,60C.
	 B. 0,80C.
	 C. 0,40C.
	 D. 1,00C.


Câu 15. Thời tiết là hiện tượng khí tượng xảy ra
   A. trong một thời gian dài ở một vùng miền, khu vưc nhất định.   B. khắp mọi nơi và không thay đổi theo thời gian.
   C. ở một địa phương trong một thời gian ngắn.                              D. lặp đi lặp lại các hiện tượng, khí tượng trong thời gian dài.
Câu 16. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với xã hội Âu Lạc có ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế của vùng đất này?
   A. Nền kinh tế Âu Lạc phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm thương mại của phương Bắc.
   B. Kinh tế bị suy thoái do các cuộc chiến tranh và xâm lược liên miên.
   C. Nền kinh tế được tổ chức lại, mở rộng diện tích canh tác và khai thác tài nguyên.
   D. Nền kinh tế vẫn duy trì hình thức tự cung tự cấp, các hoạt động thương mại bị hạn chế.
Câu 17. Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là
	 A. ao, hồ, vũng vịnh.
	 B. các loài sinh vật.

	 C. biển và đại dương.
	 D. các dòng sông lớn.


Câu 18. Chính sách "hòa hợp" của triều đại phong kiến phương Bắc đối với các dân tộc ở Giao Chỉ có ý nghĩa gì?
   A. Xóa bỏ hoàn toàn các phong tục và văn hóa của dân tộc Âu Lạc.
   B. Duy trì sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với các vùng đất Giao Chỉ.
   C. Khuyến khích các dân tộc địa phương giữ lại phong tục và văn hóa của mình.
   D. Đưa các dân tộc Giao Chỉ vào một nền văn minh đồng nhất của Trung Quốc.
Câu 19. Dấu tích thành Vạn An trong cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan hiện nay nằm ở đâu?
	 A. Huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
	 B. Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

	 C. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
	 D. Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.


Câu 20. Trên Trái Đất có bao nhiêu đới khí hậu?
	 A. 6.
	 B. 5.
	 C. 4.
	 D. 3.


Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1: Cho tư liệu sau đây
[image: Lịch sử 6) Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) | THCS  Nguyễn Huệ]
Cuộc khởi nghĩa Lý Bí
a. Lý Bí là nhà lãnh đạo tài ba, đã kêu gọi nhân dân khởi nghĩa, kết hợp với chiến thuật quân sự sáng tạo và lòng quyết tâm giành lại nền độc lập cho dân tộc.
b. Nhà nước Vạn Xuân ra đời là biểu tượng khơi nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử của mình.
c. Trước Lý Bí đã có Hai Bà Trưng xưng vương và thành lập nhà nước đầu tiên trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. 
d. Nhà nước Vạn Xuân đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), có cơ cấu triều đình đầy đủ ban văn võ. 
Câu 2: Cho tư liệu sau đây
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a. Trên Trái Đất có 7 đai khí áp, các đai áp cao:  hai đai áp cao cực, hai áp cao chí tuyến.
c. Các đai áp thấp: hai áp thấp ôn đới và một áp thấp xích đạo.
d. Sự phân bố của các đai khí áp: các đai khí áp phân bố xen kẽ và đối xứng nhau qua áp thấp xích đạo.
d. Do sự phân bố không đều của lục địa và đại dương nên các đai khí áp bị chia cắt, không liên tục.
III.Tự luận: (3 điểm)
Học sinh viết câu trả lời vào phiếu
Câu 1 (1,5 điểm). Trong thời kì bắc thuộc, nhân dân ta đã tiếp thu một số lễ tết như tết Nguyên dán, Trung thu của người Trung Quốc. Nhưng đã có sự vận dụng cho phù hợp với văn hoá người Việt. Em hãy chỉ ra những nét riêng trong văn hoá tết Nguyên đán của dân tộc ta.
Câu 2 (1,5 điểm). Phân tích vai trò của oxi, hơi nước và khí carbonic đối với tự nhiên và đời sống?
----------Hết----------

	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học: 2024 – 2025
Mã đề: LS&ĐL6-CKII-103
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 6
Ngày kiểm tra: 18/04/2025       
Thời gian: 60 phút


Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất, tô vào phiếu làm bài
Câu 1. Các hiện tượng khí tượng tự nhiên như: mây, mưa, sấm, chớp... hầu hết xảy ra ở tầng nào sau đây?
	 A. Tầng nhiệt.
	 B. Tầng bình lưu.

	 C. Trên tầng bình lưu.
	 D. Tầng đối lưu.


Câu 2. Một trong những yếu tố văn hóa Trung Hoa được người Việt tiếp thu và phát triển là gì?
	 A. Tôn giáo và tín ngưỡng Trung Hoa
	 B. Kiến trúc và nghệ thuật Trung Hoa

	 C. Nền văn hóa ẩm thực Trung Hoa
	 D. Chữ Hán và văn học chữ Hán


Câu 3. Nhà nước Văn Lang được hình thành vào thời kỳ nào?
   A. Thời kỳ Bắc thuộc.                                                                   B. Thời kỳ dựng nước.
   C. Thời kỳ chiếm đóng của thực dân Pháp.                                  D. Thời kỳ phong kiến.
Câu 4. Thời tiết là hiện tượng khí tượng xảy ra
   A. lặp đi lặp lại các hiện tượng, khí tượng trong thời gian dài.    B. trong một thời gian dài ở một vùng miền, khu vưc nhất định.
   C. ở một địa phương trong một thời gian ngắn.                           D. khắp mọi nơi và không thay đổi theo thời gian.
Câu 5. Nguyên nhân chủ yếu vùng Xích đạo có mưa nhiều nhất trên thế giới là do
	 A. nhiệt độ thấp, độ ẩm và đại dương.
	 B. dòng biển nóng, áp cao chí tuyến.

	 C. nhiệt độ cao, áp thấp xích đạo.
	 D. áp thấp ôn đới, độ ẩm và dòng biển


Câu 6. Dấu tích thành Vạn An trong cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan hiện nay nằm ở đâu?
	 A. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
	 B. Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

	 C. Huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
	 D. Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.


Câu 7. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với Âu Lạc chủ yếu là gì?
   A. Cải cách hệ thống pháp luật và tổ chức xã hội.                       B. Chia nhỏ lãnh thổ Âu Lạc thành nhiều đơn vị hành chính.
   C. Thiết lập các chính quyền đô hộ, cử quan lại cai trị.               D. Khuyến khích các cư dân Âu Lạc tham gia vào quân đội phương Bắc.
Câu 8. Chi lưu là gì?
   A. Lượng nước chảy tạo ra mặt cắt ngang lòng ở con sông.        B. Các con sông đổ nước vào con sông chính và sông phụ.
   C. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông.       D. Các con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính.
Câu 9. An Dương Vương đã làm gì sau khi thành lập nhà nước Âu Lạc?
   A. Hợp nhất với các nước phương Nam để tạo thành một đế quốc mạnh.
   B. Dùng sức mạnh quân sự để chiếm lĩnh các vùng đất lân cận.
   C. Tạo ra các liên minh với các nước lân cận để bảo vệ biên cương.
   D. Xây dựng hệ thống pháp luật và quân đội mạnh.
Câu 10. Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100m, thì nhiệt độ giảm đi
	 A. 0,80C.
	 B. 0,60C.
	 C. 1,00C.
	 D. 0,40C.


Câu 11. Chính sách "hòa hợp" của triều đại phong kiến phương Bắc đối với các dân tộc ở Giao Chỉ có ý nghĩa gì?
   A. Khuyến khích các dân tộc địa phương giữ lại phong tục và văn hóa của mình.
   B. Đưa các dân tộc Giao Chỉ vào một nền văn minh đồng nhất của Trung Quốc.
   C. Xóa bỏ hoàn toàn các phong tục và văn hóa của dân tộc Âu Lạc.
   D. Duy trì sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với các vùng đất Giao Chỉ.
Câu 12. Trên Trái Đất có bao nhiêu đới khí hậu?
	 A. 3.
	 B. 4.
	 C. 6.
	 D. 5.


Câu 13. Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất là
	 A. con người đốt nóng.
	 B. các hoạt động công nghiệp.

	 C. sự đốt nóng của Sao Hỏa.
	 D. ánh sáng từ Mặt Trời.


Câu 14. Nội dung nào sau đây đúng về sự phân bố lượng mưa không đều trên Trái Đất theo vĩ độ?
   A. Mưa nhiều ở cực và cận cực; mưa nhỏ ở vùng nhiệt đới và xích đạo.
   B. Mưa nhất nhiều ở ôn đới; mưa ít ở vùng cận xích đạo, cực và cận cực.
   C. Mưa rất lớn ở vùng nhiệt đới; không có mưa ở vùng cực và cận cực.
   D. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo, mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến.
Câu 15. Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là
	 A. ao, hồ, vũng vịnh.
	 B. biển và đại dương.

	 C. các loài sinh vật.
	 D. các dòng sông lớn.


Câu 16. Chế độ chảy (thủy chế) của một con sông là
   A. nhịp điệu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm.    B. lượng nước chảy qua mặt cắt dọc lòng sông ở một địa điểm.
   C. khả năng chứa nước của con sông đó trong cùng một năm.    D. sự lên xuống của nước sông do sức hút Trái Đất - Mặt Trời.


Câu 17. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với xã hội Âu Lạc có ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế của vùng đất này?
   A. Kinh tế bị suy thoái do các cuộc chiến tranh và xâm lược liên miên.
   B. Nền kinh tế Âu Lạc phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm thương mại của phương Bắc.
   C. Nền kinh tế vẫn duy trì hình thức tự cung tự cấp, các hoạt động thương mại bị hạn chế.
   D. Nền kinh tế được tổ chức lại, mở rộng diện tích canh tác và khai thác tài nguyên.
Câu 18. “Vung tay đánh cọp xem còn dễ/ Đối diện Bà Vương mới khó sao” là câu nói chỉ vị anh hùng dân tộc nào?
	 A. Trưng Nhị.
	 B. Bà Triệu.
	 C. Trưng Trắc.
	 D. Lê Chân.


Câu 19. Trong cuộc đấu tranh bảo tồn văn hóa dân tộc, người Việt đã làm gì để bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc?
   A. Tiếp nhận tất cả các giá trị văn hóa phương Tây.                   
   B. Đưa ra các cải cách về tôn giáo.
   C. Thành lập các tổ chức văn hóa và giáo dục truyền bá các giá trị văn hóa.
   D. Xây dựng những công trình kiến trúc lớn
Câu 20. Để chống lại sự cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, người dân Âu Lạc đã làm gì?
   A. Tiến hành các cuộc khởi nghĩa và chống lại sự đô hộ.            B. Hợp tác với các triều đại phong kiến phương Bắc.
   C. Phát triển kinh tế nông nghiệp để tự lập.                                 D. Hòa giải và chấp nhận sự cai trị.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1: Cho tư liệu sau đây
[image: Lịch sử 6) Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) | THCS  Nguyễn Huệ]
Cuộc khởi nghĩa Lý Bí
a. Lý Bí là nhà lãnh đạo tài ba, đã kêu gọi nhân dân khởi nghĩa, kết hợp với chiến thuật quân sự sáng tạo và lòng quyết tâm giành lại nền độc lập cho dân tộc.
b. Nhà nước Vạn Xuân ra đời là biểu tượng khơi nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử của mình.
c. Trước Lý Bí đã có Hai Bà Trưng xưng vương và thành lập nhà nước đầu tiên trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. 
d. Nhà nước Vạn Xuân đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), có cơ cấu triều đình đầy đủ ban văn võ.
Câu 2: Cho tư liệu sau đây
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a. Trên Trái Đất có 7 đai khí áp, các đai áp cao:  hai đai áp cao cực, hai áp cao chí tuyến.
c. Các đai áp thấp: hai áp thấp ôn đới và một áp thấp xích đạo.
d. Sự phân bố của các đai khí áp: các đai khí áp phân bố xen kẽ và đối xứng nhau qua áp thấp xích đạo.
d. Do sự phân bố không đều của lục địa và đại dương nên các đai khí áp bị chia cắt, không liên tục.
III.Tự luận: (3 điểm)
Học sinh viết câu trả lời vào phiếu
Câu 1 (1,5 điểm). Trong thời kì bắc thuộc, nhân dân ta đã tiếp thu một số lễ tết như tết Nguyên dán, Trung thu của người Trung Quốc. Nhưng đã có sự vận dụng cho phù hợp với văn hoá người Việt. Em hãy chỉ ra những nét riêng trong văn hoá tết Nguyên đán của dân tộc ta.
Câu 2 (1,5 điểm). Phân tích vai trò của oxi, hơi nước và khí carbonic đối với tự nhiên và đời sống?
----------Hết-----------
	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học: 2024 – 2025
Mã đề: LS&ĐL6-CKII-104
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 6
Ngày kiểm tra: 18/04/2025       
Thời gian: 60 phút


Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất, tô vào phiếu làm bài
Câu 1. Một trong những yếu tố văn hóa Trung Hoa được người Việt tiếp thu và phát triển là gì?
	 A. Nền văn hóa ẩm thực Trung Hoa
	  B. Kiến trúc và nghệ thuật Trung Hoa

	 C. Chữ Hán và văn học chữ Hán
	  D. Tôn giáo và tín ngưỡng Trung Hoa


Câu 2. Chế độ chảy (thủy chế) của một con sông là
   A. nhịp điệu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm.     B. khả năng chứa nước của con sông đó trong cùng một năm.
   C. lượng nước chảy qua mặt cắt dọc lòng sông ở một địa điểm.  D. sự lên xuống của nước sông do sức hút Trái Đất - Mặt Trời.
Câu 3. Chi lưu là gì?
   A. Lượng nước chảy tạo ra mặt cắt ngang lòng ở con sông.         B. Các con sông đổ nước vào con sông chính và sông phụ.
   C. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông.        D. Các con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính.
Câu 4. Chính sách "hòa hợp" của triều đại phong kiến phương Bắc đối với các dân tộc ở Giao Chỉ có ý nghĩa gì?
   A. Đưa các dân tộc Giao Chỉ vào một nền văn minh đồng nhất của Trung Quốc.
   B. Xóa bỏ hoàn toàn các phong tục và văn hóa của dân tộc Âu Lạc.
   C. Khuyến khích các dân tộc địa phương giữ lại phong tục và văn hóa của mình.
   D. Duy trì sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với các vùng đất Giao Chỉ.
Câu 5. Trong cuộc đấu tranh bảo tồn văn hóa dân tộc, người Việt đã làm gì để bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc?
   A. Thành lập các tổ chức văn hóa và giáo dục truyền bá các giá trị văn hóa.
   B. Tiếp nhận tất cả các giá trị văn hóa phương Tây.
   C. Đưa ra các cải cách về tôn giáo.
   D. Xây dựng những công trình kiến trúc lớn
Câu 6. Trên Trái Đất có bao nhiêu đới khí hậu?
	 A. 3.
	 B. 5.
	 C. 6.
	 D. 4.


Câu 7. “Vung tay đánh cọp xem còn dễ/ Đối diện Bà Vương mới khó sao” là câu nói chỉ vị anh hùng dân tộc nào?
	 A. Trưng Trắc.
	 B. Bà Triệu.
	 C. Trưng Nhị.
	 D. Lê Chân.


Câu 8. An Dương Vương đã làm gì sau khi thành lập nhà nước Âu Lạc?
   A. Xây dựng hệ thống pháp luật và quân đội mạnh.
   B. Dùng sức mạnh quân sự để chiếm lĩnh các vùng đất lân cận.
   C. Tạo ra các liên minh với các nước lân cận để bảo vệ biên cương.
   D. Hợp nhất với các nước phương Nam để tạo thành một đế quốc mạnh.
Câu 9. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với xã hội Âu Lạc có ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế của vùng đất này?
   A. Kinh tế bị suy thoái do các cuộc chiến tranh và xâm lược liên miên.
   B. Nền kinh tế vẫn duy trì hình thức tự cung tự cấp, các hoạt động thương mại bị hạn chế.
   C. Nền kinh tế được tổ chức lại, mở rộng diện tích canh tác và khai thác tài nguyên.
   D. Nền kinh tế Âu Lạc phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm thương mại của phương Bắc.
Câu 10. Để chống lại sự cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, người dân Âu Lạc đã làm gì?
   A. Phát triển kinh tế nông nghiệp để tự lập.                                     B. Hòa giải và chấp nhận sự cai trị.
   C. Hợp tác với các triều đại phong kiến phương Bắc.                      D. Tiến hành các cuộc khởi nghĩa và chống lại sự đô hộ.
Câu 11. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với Âu Lạc chủ yếu là gì?
   A. Chia nhỏ lãnh thổ Âu Lạc thành nhiều đơn vị hành chính.
   B. Khuyến khích các cư dân Âu Lạc tham gia vào quân đội phương Bắc.
   C. Cải cách hệ thống pháp luật và tổ chức xã hội.
   D. Thiết lập các chính quyền đô hộ, cử quan lại cai trị.
Câu 12. Nguyên nhân chủ yếu vùng Xích đạo có mưa nhiều nhất trên thế giới là do
	 A. dòng biển nóng, áp cao chí tuyến.
	      B. nhiệt độ cao, áp thấp xích đạo.

	 C. áp thấp ôn đới, độ ẩm và dòng biển
	      D. nhiệt độ thấp, độ ẩm và đại dương.


Câu 13. Thời tiết là hiện tượng khí tượng xảy ra
   A. trong một thời gian dài ở một vùng miền, khu vưc nhất định.      B. khắp mọi nơi và không thay đổi theo thời gian.
   C. ở một địa phương trong một thời gian ngắn.                                 D. lặp đi lặp lại các hiện tượng, khí tượng trong thời gian dài.
Câu 14. Nội dung nào sau đây đúng về sự phân bố lượng mưa không đều trên Trái Đất theo vĩ độ?
   A. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo, mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến.
   B. Mưa nhất nhiều ở ôn đới; mưa ít ở vùng cận xích đạo, cực và cận cực.
   C. Mưa rất lớn ở vùng nhiệt đới; không có mưa ở vùng cực và cận cực.
   D. Mưa nhiều ở cực và cận cực; mưa nhỏ ở vùng nhiệt đới và xích đạo.
Câu 15. Nhà nước Văn Lang được hình thành vào thời kỳ nào?
   A. Thời kỳ dựng nước.                                                                  B. Thời kỳ chiếm đóng của thực dân Pháp.
   C. Thời kỳ Bắc thuộc.                                                                   D. Thời kỳ phong kiến.
Câu 16. Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100m, thì nhiệt độ giảm đi
	 A. 1,00C.
	 B. 0,40C.
	 C. 0,80C.
	 D. 0,60C.


Câu 17. Các hiện tượng khí tượng tự nhiên như: mây, mưa, sấm, chớp... hầu hết xảy ra ở tầng nào sau đây?
	 A. Tầng nhiệt.
	 B. Trên tầng bình lưu.

	 C. Tầng bình lưu.
	 D. Tầng đối lưu.


Câu 18. Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là
	 A. biển và đại dương.
	 B. các dòng sông lớn.

	 C. các loài sinh vật.
	 D. ao, hồ, vũng vịnh.


Câu 19. Dấu tích thành Vạn An trong cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan hiện nay nằm ở đâu?
	 A. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
	 B. Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

	 C. Huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
	 D. Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.


Câu 20. Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất là
	 A. con người đốt nóng.
	 B. sự đốt nóng của Sao Hỏa.

	 C. các hoạt động công nghiệp.
	 D. ánh sáng từ Mặt Trời.


Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1: Cho tư liệu sau đây
[image: Lịch sử 6) Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) | THCS  Nguyễn Huệ]
Cuộc khởi nghĩa Lý Bí
a. Lý Bí là nhà lãnh đạo tài ba, đã kêu gọi nhân dân khởi nghĩa, kết hợp với chiến thuật quân sự sáng tạo và lòng quyết tâm giành lại nền độc lập cho dân tộc.
b. Nhà nước Vạn Xuân ra đời là biểu tượng khơi nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử của mình.
c. Trước Lý Bí đã có Hai Bà Trưng xưng vương và thành lập nhà nước đầu tiên trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. 
d. Nhà nước Vạn Xuân đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), có cơ cấu triều đình đầy đủ ban văn võ.
Câu 2: Cho tư liệu sau đây

[image: ]
a. Trên Trái Đất có 7 đai khí áp, các đai áp cao:  hai đai áp cao cực, hai áp cao chí tuyến.
c. Các đai áp thấp: hai áp thấp ôn đới và một áp thấp xích đạo.
d. Sự phân bố của các đai khí áp: các đai khí áp phân bố xen kẽ và đối xứng nhau qua áp thấp xích đạo.
d. Do sự phân bố không đều của lục địa và đại dương nên các đai khí áp bị chia cắt, không liên tục.
III.Tự luận: (3 điểm)
Học sinh viết câu trả lời vào phiếu
Câu 1 (1,5 điểm). Trong thời kì bắc thuộc, nhân dân ta đã tiếp thu một số lễ tết như tết Nguyên dán, Trung thu của người Trung Quốc. Nhưng đã có sự vận dụng cho phù hợp với văn hoá người Việt. Em hãy chỉ ra những nét riêng trong văn hoá tết Nguyên đán của dân tộc ta.
Câu 2 (1,5 điểm). Phân tích vai trò của oxi, hơi nước và khí carbonic đối với tự nhiên và đời sống?
---------Hết----------
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Hinh 5. Céc dai khi 4p va gi6 thdi thuong xuyén trén Trai DAt
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